PHỤ LỤC I
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO TÀU BIỂN
(Áp dụng cho tàu biển đóng mới/ hoán cải lớn)
(Bổ sung vào Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO TÀU BIỂN
(Áp dụng cho tàu biển đóng mới/ hoán cải lớn)

......, ngày.........tháng........năm......

Kính gửi: ........................................................................................
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

	Tên và địa chỉ
	
	Chữ ký và đóng dấu
	

	
	
	Tên viết bằng chữa in hoa 
	

	
	Điện thoại
	
	Fax
	
	Thư điện tử
	


Chúng tôi đề nghị Quý Cục thực hiện việc kiểm tra để đăng ký và cấp các giấy chứng nhận được nêu ở mẫu VA.NB-1 đính kèm. Đề nghị này được lập dựa trên cơ sở chúng tôi chấp nhận áp dụng các quy định của QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP và CÁC QUY PHẠM CÓ LIÊN QUAN của VIỆT NAM. Chúng tôi đồng ý thanh toán tất cả các loại phí kiểm tra và các chi phí khác liên quan đến việc kiểm tra và cấp các giấy chứng nhận nêu trên, cho dù cấp tàu và/ hoặc các hệ thống có được đăng ký hay không.

THÔNG TIN VỀ TÀU (Các thông số chính của thân tàu và hệ thống động lực được nêu tại mẫu VA.NB-1)

	Tên và địa chỉ nhà máy đóng tàu
	( Ghi “X” nếu nhà máy đóng tàu lập đề nghị, và không cần phải ghi tên và địa chỉ nhà máy đóng tàu trong ô này.
	Số thân tàu/ số của nhà máy
	

	
	
	“Ngày hợp đồng đóng/ hoán cải lớn tàu”(1)  hoặc

“Ngày mà việc lựa chọn được thực hiện” (2)
	

	
	
	Tàu này là tàu lựa chọn? (2) (3)
	Có ( Không (

	
	
	Ngày hợp đồng đóng/ hoán cải lớn của tàu cùng loạt đầu tiên(3)
	

	Chủ tàu sau khi tàu hoàn thành đóng mới (Chủ tàu được nêu trong giấy chứng nhận đăng ký tàu)
	(Chưa quyết định

( Tên chủ tàu:
	Số thân tàu/ số của nhà máy của tàu cùng loạt đầu tiên (3)
	

	
	
	Ngày dự kiến đặt sống chính/ bắt đầu hoán cải

Ngày dự kiến hạ thuỷ

Ngày dự kiến hoàn thành
	

	Quốc tịch dự kiến
	Cảng đăng ký
	Số lượng và kiểu máy chính
	

	Công dụng tàu
	
	Tổng dung tích dự kiến
	C.suất liên tục lớn nhất của máy chính
	

	Vùng hoạt động dự kiến của tàu
	( Tuyến quốc tế /
( Không phải tuyến quốc tế
( Không hạn chế /
( Hạn chế (chỉ rõ hạn chế I, II hoặc III):

	Cấp của Đăng kiểm khác(4)
	


(1) Đề nghị ghi “Ngày hợp đồng đóng/ hoán cải lớn tàu” được ký giữa chủ tàu và nhà máy đóng tàu hoặc “Ngày dự kiến của hợp đồng”. Trong trường hợp ngày hợp đồng đóng/ hoán cải lớn tàu được thay đổi, đề nghị thông báo ngay cho VR.

(2) Nếu tàu là tàu lựa chọn, đề nghị ghi “ngày mà việc lựa chọn được thực hiện”.

(3) Nếu tàu là tàu lựa chọn, đề ghị ghi “X” vào ô “Có” và ghi “Ngày hợp đồng đóng/ hoán cải lớn của tàu cùng loạt đầu tiên”, và “Số thân tàu/ số của nhà máy của tàu cùng loạt đầu tiên”.

Trong đó: 

Tàu lựa chọn: Một loạt các tàu cùng loạt (sister ships), mà việc lựa chọn đã được thực hiện, và được đóng mới/ hoán cải theo cùng thiết kế đã được VR duyệt phục vụ cho việc phân cấp, theo một hợp đồng đóng mới/ hoán cải tàu.

Tàu cùng loạt đầu tiên: Chiếc tàu đầu tiên của loạt tàu cùng loạt được đóng mới/ hoán cải theo cùng thiết kế đã được VR duyệt phục vụ cho việc phân cấp, theo một hợp đồng đóng mới/ hoán cải tàu.

Nếu tàu không phải là tàu lựa chọn, ghi “X” vào ô “Không”.

(4) Đề nghị ghi cấp tàu của tổ chức Đăng kiểm khác trong trường hợp tàu có mang đồng thời cấp của tổ chức đó.
ĐĂNG KÝ

	Phân cấp tàu đóng mới/ hoán cải lớn
	Ký hiệu và dấu hiệu cấp thân tàu
	

	
	Ký hiệu cấp máy chính
	

	
	Dấu hiệu mô tả
	

	
	Mô tả đặc biệt
	( n.s.
( n.f.
 ( Loại khác (diễn giải) :

	Đăng ký các hệ thống tàu đóng mới/ hoán cải lớn
	( Trang thiết bị an toàn

( Trang bị vô tuyến điện

( Khu vực sinh hoạt của thuyền viên

( Hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển

( Hệ thống điều khiển tự động và từ xa (( MC ( M0 ( M0.A ( M0.B ( M0.C ( M0.D)

( Hệ thống buồng lái (( BRS ( BRS1 ( BRS1A)

( Thiết bị nâng hàng
( Hệ thống bảo quản máy phòng ngừa

( Hệ thống làm lạnh hàng (( RMC* ( RMC*.CA)

( Hệ thống kiểm soát cháy tích hợp(( IFC.M ( IFC.A ( IFC.AM)

( Hệ thống chống hà (( AFS)
( Hệ thống khác (diễn giải) :

	Đính kèm:
	( Mẫu VA.NB-1
	( Mẫu VA.NB DG-BC
	( Mẫu VA.NB CG
	( Mẫu VA.NB-C

	Gửi sau:
	( Mẫu VA.NB-1
	( Mẫu VA.NB DG-BC
	( Mẫu VA.NB CG
	( Mẫu VA.NB-C


Miễn gửi (Số thân tàu của tàu cùng loạt:    ): ( Mẫu VA.NB-1        ( Mẫu VA.NB DG-BC       ( Mẫu VA.NB CG  ( Mẫu VA.NB-C

LIÊN HỆ VỀ THANH TOÁN PHÍ (Đề nghị ghi thông tin vào phần này nếu tổ chức/ cá nhân chịu trách nhiệm thanh toán phí không phải là tổ chức/ cá nhân đề nghị)
	Tên và địa chỉ
	
	Chữ ký và đóng dấu
	

	
	
	Tên viết bằng chữa in hoa 
	

	
	Điện thoại
	
	Fax
	
	Thư điện tử
	


	Nội bộ VR sử dụng
	Ngày tiếp nhận
	
	Số tiếp nhận
	


Ghi chú:
1. Đề nghị gửi mẫu này đến Chi cục Đăng kiểm gần nhất.

2. Nếu bất kỳ thông tin liên quan nào chưa được quyết định tại thời điểm lập mẫu này, đề nghị ghi “Chưa xác định” vào ô tương ứng.

3. Nếu bất kỳ thông tin nào nêu trong mẫu này thay đổi hoặc đã xác định được các nội dung “Chưa xác định”, đề nghị thông báo cho Chi cục Đăng kiểm gần nhất.Trong trường hợp VR phát hiện bất kỳ thông tin nào nêu trong mẫu này được thay đổi trong quá trình giám sát kỹ thuật, tổ chức/ cá nhân đề nghị sẽ được thông báo cụ thể.
(Đính kèm theo mẫu VA.NB, nếu cần thiết)
	KIỂM TRA, GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ CÁC THÔNG SỐ CHÍNH
	Ngày đề nghị kiểm tra phân cấp
	

	
	Ngày đệ trình
	( Giống như trên/


	Nhà máy đóng tàu
	( Là tổ chức/ cá nhân đề nghị.
	Số thân tàu/ số của nhà máy
	


KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

	Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận theo luật
	Kiểm tra
	Giấy chứng nhận
	Kiểm tra
	Giấy chứng nhận

	
	(
	( Mạn khô (Đề nghị ghi vào phần “Các thông số chính của mạn khô”.)
	(
	( Phù hợp chở xô hàng nguy hiểm (Ghi vào phần “Các thông số chính của hàng nguy hiểm”) 

	
	
	
	(
	( Ngăn ngừa ô nhiễm do dầu

	
	(
	( An toàn tàu khách
	(
	( Ngăn ngừa ô nhiễm do chất lỏng độc hại chở xô

	
	(
	( An toàn tàu cao tốc
	(
	( Ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải

	
	(
	( An toàn kết cấu tàu hàng
	(
	( Ngăn ngừa ô nhiễm không khí

	
	(
	( An toàn trang thiết bị tàu hàng 
	(
	( Hệ thống chống hà

	
	(
	( Miễn giảm
(( Hệ thống cứu hoả cố định) 
	
	( Khả năng đi biển

	
	(
	( An toàn trang thiết bị (Không áp dụng công ước)
	
	( Giấy phép khai thác tàu cao tốc

	
	(
	( Phù hợp chở xô hoá chất nguy hiểm
	(
	( Sổ tay xếp hàng hạt

	
	(
	( Phù hợp chở xô khí hóa lỏng
	
	( Loại khác (diễn giải):

	Giấy chứng nhận dung tích
	Đo dung tích  
	Giấy chứng nhận

	
	(
(
(
(
	( Dung tích quốc tế
( Tài liệu PC/UMS về tổng thể tích (Kênh Panama)

( Kênh Suez

( Dung tích quốc gia (Quy định đo dung tích áp dụng:
)

	Ấn định
	( Mạn khô


CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA THÂN TÀU
	Lpp x B x D x d (m)
	
	Trọng tải (tấn)

	Số thân tàu/ số của nhà máy của (các) tàu cùng loạt (1)
	
	Tàu chở than
	( Có
( Không


1) Đề nghị ghi vào phần này nếu tàu cùng loạt đã được đăng ký bởi VR.
CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU

	Máy chính
	Kiểu
	

	
	Công suất và vòng quay lớn nhất
	kW/PS x
vòng/ phút

	
	Nhà sản xuất
	

	Chân vịt
	Số lượng, kiểu và vòng quay
	
x
x
vòng/ phút

	
	Kiểu trục chân vịt
	( 1A
( 1B
( 1C
( 2
	( PSCM

	Nồi hơi

( Chính

( Phụ
	Kiểu và áp suất làm việc lớn nhất
	MPa . kg/cm2

	
	Nhà sản xuất
	

	Máy phát điện
	Tổng công suất
	     kVA


CÁC THÔNG SỐ CHÍNH VỀ MẠN KHÔ
	Kiểu tàu
	( A B ( B+ ( B-60 ( B-100
	Mạn khô chở gỗ
	( Có
( Không

	Mạn khô mùa hè dự kiến (m)
	
	( Hệ thống nhiều dấu mạn khô


SỐ NGƯỜI LỚN NHẤT TRÊN TÀU
	Số người lớn nhất trên tàu
	Tổng số:
(Khách:
         Thuyền bộ:
Người khác:
)


CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA HỆ THỐNG LÀM LẠNH HÀNG

(Ghi vào phần này nếu đề nghị đăng ký hệ thống làm lạnh hàng)
	Cấp dự kiến
	
	

	Kiểu chất làm lạnh
	Hệ thống làm mát
	Tổng thể tích khoang hàng
m3


(Đính kèm theo mẫu VA.NB, nếu cần thiết)
	GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP CHỞ HÀNG NGUY HIỂM & CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP CHỞ XÔ HÀNG RỜI
	Ngày đề nghị kiểm tra phân cấp
	

	
	Ngày đệ trình
	( Giống như trên/


	Nhà máy đóng tàu
	( Là tổ chức/ cá nhân đề nghị.
	Số thân tàu/ số của nhà máy
	


GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP CHỞ HÀNG NGUY HIỂM

	Chở xô hàng rời rắn
	Nơi xếp hàng
	( Hầm hàng số:              ( Vị trí khác (diễn giải):

	
	Cấp hàng nguy hiểm

(1) Ghi vào phần này nếu phải áp dụng các hạn chế về xếp loại hàng cụ thể nhằm đáp ứng thoả mãn các quy định liên quan.
	( 4.1
( 4.2
( 4.3
( 5.1
( 6.1
( 8
( 9

( Các hạn chế về xếp loại hàng cụ thể (1):

	Hàng nguy hiểm khác
	Nơi xếp hàng
	( Boong thời tiết
( Hầm hàng số:
( Vị trí khác (diễn giải):

	
	Cấp hàng nguy hiểm

(1) Đề nghị ghi vào phần này nếu phải áp dụng các hạn chế về xếp loại hàng cụ thể nhằm đáp ứng thoả mãn các quy định liên quan.
	( 1.1-1.6
( 1.4S
( 2.1
( 2.2
( 2.3
( 3.1, 3.2
( 3.3

( 4.1
( 4.2
( 4.3
( 5.1
( 5.2

( 6.1 (Tất cả)

( 6.1 (lỏng: điểm bắt cháy (0C) ( dưới 230 ( giữa 230 và 610 ( trên 610) ( rắn

( 8 (Tất cả)

( 8 (lỏng: điểm bắt cháy (0C) ( dưới 230 ( giữa 230 và 610 ( trên 610) ( rắn

( 9

( Các hạn chế về xếp loại hàng cụ thể (1):


GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP CHỞ XÔ HÀNG RỜI RẮN

	Giấy chứng nhận phù hợp chở xô hàng rời rắn
	( Hàng phụ lục A   (( có / ( không có hạn chế hàm lượng ẩm của hàng)

( Hàng phụ lục C

( Hàng phụ lục B (Liệt kê tất cả các loại hàng )




Ghi chú: Nếu không thể lập mẫu này tại thời điểm gửi đề nghị, thì phải lưu ý lập mẫu này trước khi trình các bản vẽ liên quan để duyệt (bao gồm cả các bản vẽ của nhà sản xuất).

(Đính kèm theo mẫu VA.NB, nếu cần thiết)
	CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA THIẾT BỊ NÂNG HÀNG
	Ngày đề nghị kiểm tra phân cấp
	

	
	Ngày đệ trình
	( Giống như trên/


	Nhà máy đóng tàu
	( Là tổ chức/ cá nhân đề nghị.
	Số thân tàu/ số của nhà máy
	


THIẾT BỊ NÂNG HÀNG (CẦN CẨU DERRICK / CẦN TRỤC)
	Vị trí và mô tả cùng với số hoặc dấu hiệu phân biệt, nếu có
	Tải trọng làm việc an toàn dự kiến (tấn) - góc nhỏ nhất cho phép (độ) hoặc bán kính lớn nhất cho phép (m)

	
	Tải trọng
	Góc/ Bán kính
	Kép

	
	
	
	Tải trọng
	Góc/ Bán kính

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


HỆ THỐNG LÀM VIỆC GHÉP ĐÔI (Ghi thông tin vào bản số liệu dưới đây)

	Vị trí và mô tả cùng với số hoặc dấu hiệu phân biệt, nếu có
	Tải trọng làm việc an toàn dự kiến (tấn) - góc nhỏ nhất cho phép (độ) hoặc bán kính lớn nhất cho phép (m)

	
	Tải trọng làm việc an toàn
	Góc dây cáp lớn nhất
	Hệ thống tạt

	
	
	
	Tải trọng
	Góc/ Bán kính

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Bản số liệu của hệ thống làm việc ghép đôi (1) (2)
- Vị trí của cần cẩu derrick:
Ở trước / sau của hầm hàng số
(
)
- Khoảng cách của khuyên móc dưới từ boong cao nhất(3): 
Cần trong tàu (

) m
Cần ngoài tàu ( 

) m
- Tải trọng làm việc an toàn của hệ thống ghép đôi:
(
) t

- Góc nghiêng của dây cáp nâng hàng:
(
) độ

- Độ cao nâng từ boong cao nhất:
(
) m

- Đường kính ngoài và chiều dày cần:
Cần trong tàu
Φ mm x
mm


Cần ngoài tàu
Φ mm x
mm

CẦU XE/ THANG MÁY NÂNG HÀNG

	Vị trí và mô tả cùng với số hoặc dấu hiệu phân biệt, nếu có
	Tải trọng làm việc an toàn dự kiến (tấn)
	Lưu ý

	
	
	

	
	
	


Ghi chú:

(1) Bảng số liệu này được lập cho từng hệ thống làm việc ghép đôi.

(2) Bỏ qua độ cong ngang, cong dọc boong và độ nghiêng, chúi của tàu. (3) Ghi “0” khi khuyên móc được bố trí tại boong cao nhất.

VA.NB.C
(Đính kèm theo mẫu VA.NB, nếu cần thiết)
	CÁC CHỨNG NHẬN KHÁC
	Ngày đề nghị kiểm tra phân cấp
	

	
	Ngày đệ trình
	( Giống như trên/


	Nhà máy đóng tàu
	( Là tổ chức/ cá nhân đề nghị.
	Số thân tàu/ số của nhà máy
	


CÁC CHỨNG NHẬN KHÁC

	Chứng nhận thiết bị

nâng hàng
	( Sổ đăng ký thiết bị nâng hàng

( Giấy chứng nhận thiết bị nâng hàng(1)

( Cần cẩu derrick

( Cần cẩu derrick làm việc ghép đôi

( Cần trụ

( Cầu xe, thang máy nâng hàng

(1) Bao gồm các bộ phận tháo được (trừ dây cáp) & dây cáp.

( Loại khác (diễn giải):

	Giấy chứng nhận phù hợp theo quy định của quốc gia tàu treo cờ

(Ghi rõ quy định quốc gia áp dụng.)
	

	Chứng nhận theo quy định của USCG
	( Ngăn ngừa ô nhiễm dầu(33CFR Part155)
    ( Tàu chở khí lỏng (46CFR Part154)

( Hệ thống kiểm soát hơi hàng (46CFR Part39)
   ( Loại khác (diễn giải):

	(Các) giấy chứng nhận khác
	( Khu vực sinh hoạt của thuyền viên
( Chứng nhận mạn khô

( Chứng nhận trọng tải
( Giấy chứng nhận đặt sống chính

( Loại khác (diễn giải):


